
     ỦY BAN NHÂN DÂN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO  
 

 Số: 1586/QĐ-GDĐT-VP Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  19 tháng 8  năm 2016 

 

QUYẾT ĐỊNH 
Tặng Giấy khen cho các tập thể và cá nhân đạt giải trong Hội thi Triển lãm đồ 

dùng dạy học, đồ chơi cấp Thành phố, khối Giáo dục Đặc biệt 

Năm học 2015 – 2016 

  

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

 Căn cứ Quyết định số 16/2013/QĐ-UBND ngày 13 tháng 5 năm 2013 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động 

của Sở Giáo dục và Đào tạo; 

 Căn cứ Quyết định số 48/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc ban hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng 

tại Thành phố Hồ Chí Minh;  

Theo đề nghị của Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật và trẻ em có hoàn cảnh khó 

khăn và Thường trực Hội đồng thi đua khen thưởng ngành giáo dục và đào tạo thành 

phố, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Tặng Giấy khen cho các tập thể và các cá nhân đã đạt giải trong Hội 

thi Triển lãm đồ dùng dạy học, đồ chơi cấp Thành phố, khối Giáo dục Đặc biệt, năm 

học 2015 - 2016 (đính kèm danh sách). 

Điều 2. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng, Ban chỉ đạo Giáo dục khuyết tật và 

trẻ em có hoàn cảnh khó khăn Sở Giáo dục và Đào tạo, các tập thể và cá nhân có tên 

tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  

- Như Điều 2; 

- Lưu VP, TĐ. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Hồng Sơn  
 

 

 



DANH SÁCH CÁC TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN 

ĐƯỢC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TẶNG GIẤY KHEN  
(Kèm theo Quyết định số 1586/QĐ-GDĐT-VP ngày 19 tháng 8 năm 2016 

của Sở Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

I. Khối Giáo dục chuyên biệt: 46 giải ( tập thể: 39; cá nhân: 07) 

 

- Giải tập thể: 

 

STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ DỰ THI Giải 

1.  Bảng di màu Trường Chuyên biệt Quận 10 Nhất 

2.  Bộ cài khuy đa năng 
Trường Chuyên biệt Bình Minh, 

quận Tân Phú 
Nhất 

3.  
 

Trò chơi luyện  hơi 

 

Trường GDCB Tương Lai, 

Quận 1 
Nhì 

4.  
Bộ dụng cụ dạy kí hiệu 

Braille 

Trường PTĐB Nguyễn Đình 

Chiểu 
Nhì 

5.  Chiếc hộp đa năng 
Trường Chuyên biệt Hy Vọng, 

quận Gò Vấp 
Nhì  

6.  Bộ đồ dùng vận động 
Trường Chuyên biệt Rạng Đông, 

huyện Bình Chánh 
Nhì 

7.  
Rubik 

 
Trường Chuyên biệt, Quận 10 Ba 

8.  
Bộ biểu tượng xúc giác về 

bản thân trẻ 

Trường PTĐB Nguyễn Đình 

Chiểu 
Ba 

9.  
Bộ học Toán, Tiếng việt 

đa năng 

Trường Chuyên biệt Bình Minh, 

quận Tân Phú 
Ba 

10.  
Bảng phát triển vận động 

tinh 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập cho người khuyết 

tật thành phố 

Ba 

11.  
Sách "Phát triển các giác 

quan" 

Trung Tâm HTPTGDHN Khai 

Trí, huyện Củ Chi 
Ba 

12.  
Bộ đồ dùng Bé vui học 

chữ 
Trường Chuyên biệt, Quận 12 Ba 

13.  
Quyển sách “Mẹ ơi con 

làm được” 

Trường Chuyên biệt Hy Vọng, 

quận Gò Vấp 
Ba 

14.  Quyển sách thần kỳ Trường Hy Vọng, Quận 6 Ba 

15.  Mô hình đồ chơi đa năng 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập cho người khuyết 

tật thành phố 

Khuyến khích 



STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ DỰ THI Giải 

16.  
Bộ biểu tượng xúc giác 

một ngày của bé 

Trường PTĐB Nguyễn Đình 

Chiểu 
Khuyến khích 

17.  Lược đồ Việt Nam 
Trường PTĐB Nguyễn Đình 

Chiểu 
Khuyến khích 

18.  
Bộ đồ chơi vận động rèn 

kỹ năng 

Trường GDCB Rạng Đông, 

huyện Bình Chánh 
Khuyến khích 

19.  
Sơ đồ cắt ngang vùng 

biển Việt Nam 

Trường PTĐB Nguyễn Đình 

Chiểu 
Khuyến khích 

20.  
Một số đồ dùng  học Toán 

- Tiếng việt 

Chuyên biệt Khiếm thính Hy 

Vọng, quận Bình Thạnh 
Khuyến khích 

21.  Sân khấu kỳ diệu Trường Hy Vọng, Quận 8 Khuyến khích 

22.  

Bộ đồ chơi phát triển vận 

động cho học sinh chậm 

phát triển 

Trường Chuyên biệt, Quận 12 Khuyến khích 

23.  Đường đi kỳ diệu 

Trường Chuyên biệt Khiếm 

thính Anh Minh, quận Bình 

Thạnh 

Khuyến khích 

24.  
Bộ dụng cụ luyện hơi, 

luyện nghe 

Trường Chuyên biệt Rạng Đông, 

huyện Bình Chánh 
Khuyến khích 

25.  Ngôi nhà kỳ thú 

Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo 

dục hòa nhập cho người khuyết 

tật thành phố 

Khuyến khích 

26.  Chú ong tìm mật 
Trường Chuyên biệt Tương Lai, 

Quận 1 
Khuyến khích 

27.  

Bộ đồ dùng phát triển 

ngôn ngữ cho trẻ khuyết 

tật trí tuệ mầm non 

Trường Chuyên biệt Hướng 

Dương, quận Tân Bình 
Khuyến khích 

28.  

Bộ đồ dùng dạy kỹ năng 

tự phục vụ cho trẻ khuyết 

tật trí tuệ (tuổi trí tuệ 

Mầm non). 

Trường Chuyên biệt Hướng 

Dương, quận Tân Bình 
Khuyến khích 

29.  
Đồ chơi phát triển vận 

động tinh 

Trường Chuyên biệt Tương Lai, 

Quận 1 
Khuyến khích 

30.  Bé vui bé học 
Trường Chuyên biệt Tương Lai 

Quận 5 
Khuyến khích 

31.  Khắc nhập - khắc nhập 
Trung Tâm HTPTGDHN Khai 

Trí, huyện Củ Chi 
Khuyến khích 

32.  Hạt màu kỳ diệu 
Trường Chuyên biệt Khai Trí, 

quận Bình Thạnh 
Khuyến khích 



STT TÊN SẢN PHẨM ĐƠN VỊ DỰ THI Giải 

33.  Ngôi nhà kỳ diệu 
Trường Chuyên biệt Hướng 

Dương, quận Tân Bình 
Khuyến khích 

34.  Bé làm nhà thiết kế 
Trường Chuyên biệt Cần Thạnh, 

huyện Cần Giờ 
Khuyến khích 

35.  Ô cửa bí mật 
Trường Chuyên biệt  Tương Lai, 

Quận 5 
Khuyến khích 

36.  Bé quay số 

Trường Chuyên biệt Khiếm 

thính Anh Minh, quận Bình 

Thạnh 

Khuyến khích 

37.  Hoa Tri giác Trường Hy Vọng, Quận 6 Khuyến khích 

38.  Vòng xoay kỳ diệu 
Trường chuyên biệt 15/5 

Quận 11 
Khuyến khích 

39.  Sổ tay học toán 
Trường GDCB Thảo Điền, Quận 

2 
Khuyến khích 

 

- Giải cá nhân: 

 

STT TÊN SẢN PHẨM HỌ VÀ TÊN 
ĐƠN VỊ CÔNG 

TÁC 
Giải 

1.  
Dụng cụ giúp trẻ 

nhận biết, tập nói tên 

các con vật, đồ vật  

B. Trần Ngọc Mỹ 

Giáo viên 

 

Trường Khuyết Tật 

Thính Giác Hy Vọng 

1, Quận 1 

Khuyến khích 

2.  
Sách hình  "Một 

ngày của bé" 

B. Trần Thị Minh 

Thư 

Giáo viên 

 

Trường Chuyên biệt 

Ước Mơ, Quận 10 
Khuyến khích 

3.  
Bộ đồ chơi phát 

triển kỹ năng 

B. Nguyễn Hạnh 

Phi An 

Giáo viên 

 

Trường Chuyên biệt 

Bình Minh, quận Tân 

Phú 

Khuyến khích 

4.  
Vòng quay vui để 

học 

Ô. Nguyễn Văn Be 

P. Hiệu trưởng 

 

Trường Hy Vọng, 

Quận 8 
Khuyến khích 

5.  Ngôi nhà của em 

Lê Thị Thúy 

 

Trường Chuyên biệt 

Niềm Tin, quận Phú 

Nhuận 

Khuyến khích 

6.  
Những chiếc nắp 

thần kì 

Phạm Thị Thúy An 

 

Trường Chuyên biệt 

Tương lai, Quận 3 
Khuyến khích 

7.  Vòng xoay kì diệu 
Lý Ngọc Vân 

 
Trường Chuyên biệt 

Tương Lai, Quận 3 
Khuyến khích 

 

 



II. Khối Giáo dục hòa nhập:  48 giải (tập thể: 43; cá nhân: 05) 

 

- Giải tập thể: 

Stt Tên sản phẩm Đơn vị dự thi Giải 

1.  Mô hình ngôi nhà đa năng 
Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, 

Quận 3 
Nhất 

2.  Vui để học Trường Mầm non 15, Quận 4 Nhất 

3.  Chiếc bàn kỳ diệu Trường Măng non I, Quận 10 Nhì 

4.  Bộ đồ chơi phát triển trí tuệ 
Trường Mầm non Bé Ngoan, Quận 

1 
Nhì 

5.  Trò chơi Chiếc hộp kỳ diệu 
Trường Mầm non Phường 1, Quận 

10 
Nhì 

6.  Bé Vui Trường Mầm non 6, Quận 3 Nhì 

7.  Bộ đồ chơi phát triển xúc giác 
Trường Mầm non Tuổi Hồng, 

Quận 1 
Ba 

8.  Trò chơi “Bé nhanh tay”  Trường Măng non III, Quận 10 Ba 

9.  Bảng đa năng 
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

quận Gò Vấp 
Ba 

10.  Ngôi nhà ngôn ngữ Trường Mầm non 8, Quận 3 

 

Ba 

 

11.  Bé Khỏe Trường Mầm non 6, Quận 3 Khuyến khích 

12.  

Bộ đồ dùng tập vật lý trị liệu 

dành cho trẻ khó khăn về vận 

động. 

Trường Tiểu học Bình Hưng Hòa 

1, quận Bình Tân 

Khuyến khích 

 

13.  Búp bê thông minh 
Trường Mầm non Tuổi Thơ 7, 

Quận 3 
Khuyến khích 

14.  Quyển sách sắc màu 
Trường Mầm non Thủy Tiên, quận 

Tân Phú 
Khuyến khích 

15.  

 

Gà đẻ trứng vàng 

 

Trường Tiểu học Lam Sơn, Quận 6 Khuyến khích 

16.  Vòng tròn kỳ diệu 
Trường Tiểu học Âu Dương Lân, 

Quận 8 
Khuyến khích 

17.  
Quyển vở thần kỳ 

  

Trường Tiểu học Lê Văn Thế, 

huyện Củ Chi 
Khuyến khích 



Stt Tên sản phẩm Đơn vị dự thi Giải 

18.  Mô hình Ong tìm Mật 
Trường Tiểu học Trần Quang Vinh, 

quận Bình Thạnh 
Khuyến khích 

19.  Đồ chơi phát triển trí tuệ 
Trường Mầm non Hoa Lư, 

Quận 1 
Khuyến khích 

20.  Thế giới của con 
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

quận Gò Vấp 
Khuyến khích 

21.  Mô hình đa năng 
Trường Tiểu học Trần Danh Lâm, 

Quận 8 
Khuyến khích 

22.  
Bộ đồ dùng dạy học cho học 

sinh khuyết tật học hòa nhập 

Trường Tiểu học Hồ Văn Cường và 

Tiểu học Tô Vĩnh Diện, quận Tân 

Phú 

Khuyến khích 

23.  Đường đi của bóng 
Trường Mầm non Hướng Dương, 

huyện Bình Chánh 
Khuyến khích 

24.  Chiếc bàn đa năng 
Trường Mầm non Hướng Dương, 

huyện Bình Chánh 
Khuyến khích 

25.  
Bộ đồ chơi giáo dục cho học 

sinh khuyết tật học hòa nhập 

Trường Tiểu học Hiệp Tân và Tiểu 

học Phan Chu Trinh, Quận Tân Phú 
Khuyến khích 

26.  Bộ học Toán lớp 1 
Trường Tiểu học Tân Tạo, quận 

Bình Tân 
Khuyến khích 

27.  Ao cá thần kỳ 
Trường Tiểu học Khánh Hội B, 

Quận 4 
Khuyến khích 

28.  Vòng quay kì diệu  
Trường Mầm non Hướng Dương, 

huyện Bình Chánh 
Khuyến khích 

29.  Khu vườn kỳ diệu 
Trường Tiểu học Phan Chu Trinh, 

quận Gò Vấp 
Khuyến khích 

30.  Đi tìm kho báu Trường Mầm non 8, Quận 3 Khuyến khích 

31.  
Mô hình môi trường, môn 

Khoa học lớp 5 

Trường Tiểu học Trần Danh Lâm, 

Quận 8 
Khuyến khích 

32.  Động vật có xương sống 
Trường THCS Phan Sào Nam, 

Quận 3 
Khuyến khích 

33.  Bộ đồ chơi luyện giác quan Trường Mầm non 19 - 5 thành phố Khuyến khích 

34.  

Đồ dùng, đồ chơi  phát triển 

vận động tinh cho trẻ mẫu 

giáo. 

Trường Mẫu giáo Tân Phú, Quận 7 Khuyến khích 

35.  Con đường đến trường Trường Tiểu học Lam Sơn, Quận 6 Khuyến khích 

36.  Kể chuyện bằng tranh 
Trường THCS Nguyễn Văn Luông, 

Quận 6 
Khuyến khích 



Stt Tên sản phẩm Đơn vị dự thi Giải 

37.  Bộ tranh truyện chữ nổi 
Trường Mầm non 15, quận Tân 

Bình 
Khuyến khích 

38.  Trang sách tuổi thơ 
Trường Tiểu học Đồng Hòa, huyện 

Cần Giờ 
Khuyến khích 

39.  Chiếc gối phát triển xúc giác 
TrườngMầm Non Hoa Lư, 

Quận 1 
Khuyến khích 

40.  Cuốn sách thần kì 
Trường Tiểu học Lê Thị Hồng 

Gấm, quận Tân Bình 
Khuyến khích 

41.  
Mô hìng 3D, đặc trưng các 

vùng, miền của Việt Nam.   

Trường Tiểu học Xuân Hiệp, 

quận Thủ Đức 
Khuyến khích 

42.  Bộ đồ chơi học tập 
Trường Mầm non Ngọc Lan,  

huyện Bình Chánh 
Khuyến khích 

43.  
 

Các mãnh ghép  

Trường Tiểu học Nguyễn An Ninh 

huyện Hóc Môn 

Khuyến khích 

 

- Giải cá nhân: 

 

Stt Tên sản phẩm Họ và tên Đơn vị công tác Giải 

1.  
Chiếc cần câu 

thông minh 

B. Nguyễn Thị Hồng 

Trâm 

Giáo viên 

 

Trường Mầm non 

Hoa Hồng, quận Tân 

Phú 

Khuyến khích 

2.  Bọ rùa kỳ diệu 

B. Lê Thị Thu Hằng 

Giáo viên 

 

TrườngMầm non 

Sao Mai 13, Quận 4 
Khuyến khích 

3.  Ghép hình tìm chữ 

B. Đặng Hoàng Thụy 

Lam 

Giáo viên 

 

Trường Tiểu học 

Chi Lăng, 

Quận 6 

Khuyến khích 

4.  Vòng quay kì diệu 

B. Trần Thị Thanh 

Thúy 

Giáo viên 

 

Trường Mầm non 

Sơn Ca, Quận 12 
Khuyến khích 

5.  Sổ tay kiến thức 

B. Nguyễn Thị Phương 

Giáo viên 

 

Trường Tiểu học 

Trần Quốc Toản, 

Quận 5 

Khuyến khích 

 

 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 


